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MÃ MÔN : FIN 301 Học kỳ : 5
Thời gian : 09h30 - 31/12/2012 Lần thi : 1

A P Q H L M G F
5% 0% 0% 10% 10% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152324149 Nguyễn Tiến Mạnh K16QTH1 10 6,5 8,8 9,4 7,3 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

2 152333234 Lê Thanh Thiện K16QTH1 10 7,2 8,2 7,6 6,5 7,1 Bảy Phẩy Một 0

3 162213324 Đặng Văn Trai K16QTH1 9 5,5 7,5 6,3 3,8 0,0 Không 0

4 162314683 Trương Thị Hồng Sen K16QTH1 10 6,5 8 8,1 8,2 8,1 Tám Phẩy Một 0

5 162333688 Bùi Thị Ngọc An K16QTH1 10 7 8,2 7,8 4,4 6,0 Sáu 0

6 162333691 Nguyễn Thị Tú Anh K16QTH1 10 7,5 7,9 6,7 6,1 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

7 162333699 Lê Thị Chín K16QTH1 10 9,5 9,5 8 6,4 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

8 162333702 Phan Văn Cường K16QTH1 10 6,5 8,6 8,7 5,4 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

9 162333706 Nguyễn Thị Hồng Diễm K16QTH1 10 7,5 9,8 9,8 8,4 8,8 Tám  Phẩy Tám0

10 162333711 Đoàn Văn Duy K16QTH1 9 5,5 7,2 5 4,7 5,3 Năm Phẩy Ba 0

11 162333712 Nguyễn Phạm Hương Giang K16QTH1 10 8,5 8,3 7,8 6,4 7,3 Bảy Phẩy Ba 0

12 162333716 Nguyễn Trường Hân K16QTH1 9 5,5 7,5 6,5 6,7 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

13 162333723 Nguyễn Văn Hợp K16QTH1 9 5,5 7,1 5 7,5 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

14 162333729 Thiều Thị Hương K16QTH1 10 7,5 8,3 7,5 6,4 7,1 Bảy Phẩy Một 0

15 162333731 Lê Tuấn Khải K16QTH1 10 6 7,8 8,1 6,2 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

16 162333735 Hồ Ngọc Duy Linh K16QTH1 9 5,5 7,4 6,1 4,9 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

17 162333749 Ngô Thị Hoài Mơ K16QTH1 10 8,5 8,7 8 4,9 6,5 Sáu Phẩy Năm 0

18 162333752 Võ Thị Thiên Nga K16QTH1 9 6 7,1 5 7,3 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

19 162333755 Nguyễn Hoài Nghĩa K16QTH1 10 8,5 9,2 8,7 8,4 8,6 Tám Phẩy Sáu 0

20 162333760 Nguyễn Minh Nhật K16QTH1 9 8,5 7,1 5 5,8 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

21 162333763 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi K16QTH1 10 8 7,9 7 5,3 6,4 Sáu Phẩy Bốn 0

22 162333768 Đỗ Hoàng Bích Lê Ny K16QTH1 9 6,5 7,5 6,6 4,8 5,8 Năm Phẩy Tám 0

23 162333770 Trần Đường Linh Phước K16QTH1 10 7,5 8,1 8,1 5,6 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

24 162333774 Nguyễn Thị Bích Phương K16QTH1 10 8 10 10 5,3 7,2 Bảy Phẩy Hai 0

25 162333789 Nguyễn Chiến Thắng K16QTH1 9 7 8,1 7,2 5,1 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

26 162333792 Trần Văn Thành K16QTH1 10 9,5 9,8 9,1 6,8 8,0 Tám 0

27 162333795 Trần Thị ái Thảo K16QTH1 10 6,5 8 8 8,8 8,4 Tám Phẩy Bốn 0

28 162333808 Nguyễn Thanh Tín K16QTH1 10 7,3 7,8 6,7 6,1 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

29 162333811 Trần Minh Toàn K16QTH1 0 0 0 0 P 0,0 Không NỢ HP

30 162333812 Trần Thị Bích Trâm K16QTH1 9 7,5 7,5 5 7,2 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

31 162333829 Huỳnh Bá Vương K16QTH1 10 7,5 7,9 7,3 7 7,4 Bảy Phẩy Bốn 0

32 162336439 Bùi Thị Thanh Thương K16QTH1 10 9,5 9,6 9,1 7 8,1 Tám Phẩy Một 0

33 162336441 Nguyễn Thị Xuân Hạnh K16QTH1 10 6,5 8,5 9,7 7,8 8,2 Tám Phẩy Hai 0

34 162336518 Hoàng Cốp Pi K16QTH1 10 7,5 8,5 9,6 7,9 8,4 Tám Phẩy Bốn 0

35 162337009 Nguyễn Thị Tường Vi K16QTH1 10 7,5 7,7 5,5 5,1 5,9 Năm Phẩy Chín 0

36 162337094 Hồ Duy Lâm K16QTH1 9 7 7,7 6 5,7 6,3 Sáu  Phẩy Ba 0
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37 162337178 Nguyễn Thị Lý K16QTH1 0 0 0 0 V 0,0 Không 0

38 162337265 Nguyễn Văn Vinh K16QTH1 10 8,5 7,8 6,1 4,3 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

39 162337320 Nguyễn Thị Minh Phương K16QTH1 10 7,3 7,9 7 7,8 7,7 Bảy Phẩy Bảy 0

40 162524308 Võ Thị Kiều Oanh K16QTH1 9 5,5 8,3 9,5 4,5 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

41 152333202 Nguyễn Công Thắng K16QTH2 9 6,5 7,5 5,7 5,6 6,1 Sáu Phẩy Một 0

42 152335555 Nguyễn Trường Giang K16QTH2 0 0 0 0 P 0,0 Không NỢ HP

43 152336074 Nguyễn Văn Thành K16QTH2 10 6 8,8 8,1 8 8,0 Tám 0

44 162333692 Nguyễn Thị Ngọc Anh K16QTH2 10 8,2 8,5 5,6 7,9 7,6 BảyPhẩy Sáu 0

45 162333694 Nguyễn Hoàng Anh K16QTH2 9 5,5 7,5 6,1 4,9 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

46 162333695 Huỳnh Thị Mỹ Anh K16QTH2 10 7,5 9,7 8,6 8,7 8,7 Tám Phẩy Bảy 0

47 162333700 Hồ Khánh Chung K16QTH2 9 5,5 7,4 5,1 5,9 6,0 Sáu 0

48 162333703 Nguyễn Tiến Đạt K16QTH2 9 6,5 7,7 6 7 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

49 162333705 Đỗ Hiền Diễm K16QTH2 9 5,5 7,5 6,3 5,1 5,8 Năm Phẩy Tám 0

50 162333709 Nguyễn Thị Thuỳ Dung K16QTH2 9 6 7,5 6 4,2 5,3 Năm Phẩy Ba 0

51 162333714 Nguyễn Văn Hải K16QTH2 10 7 8 6,3 4,2 5,6 Năm Phẩy Sáu 0

52 162333717 Phạm Thị Hồng Hạnh K16QTH2 10 7,5 7,5 4,8 6,8 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

53 162333724 Nguyễn Đình Hùng K16QTH2 9 6,5 7,3 5,7 6,3 6,4 Sáu Phẩy Bốn 0

54 162333732 Hà Đức Khánh K16QTH2 10 7,2 9 8,7 7,4 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

55 162333737 Đặng Thị Khánh Linh K16QTH2 10 7,5 9,2 8,2 8,4 8,4 Tám Phẩy Bốn 0

56 162333738 Phạm Ngọc Linh K16QTH2 10 7,5 9,8 9,3 9 9,0 Chín 0

57 162333745 Nguyễn Thanh Mãng K16QTH2 10 7 9,8 9,5 8,8 8,9 Tám Phẩy Chín 0

58 162333748 Phan Văn Minh K16QTH2 9 5,5 7,2 5 4,3 5,1 Năm Phẩy Một 0

59 162333753 Nguyễn Thị Nga K16QTH2 9 5,5 7,5 6,1 5,8 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

60 162333754 Nguyễn Thị Ngân K16QTH2 9 5,5 7,5 6,1 4,5 5,4 Năm Phẩy Bốn 0

61 162333764 Phan Cẩm Nhung K16QTH2 10 7,5 8,5 7,2 6,9 7,3 Bảy Phẩy Ba 0

62 162333777 Đào Trọng Duy Quang K16QTH2 10 8,5 9,5 9,3 8,4 8,8 Tám  Phẩy Tám0

63 162333781 Nguyễn Thị Tố Quyên K16QTH2 10 7,2 9,2 8,8 8,4 8,5 Tám Phẩy Năm 0

64 162333782 Bùi Quang Sang K16QTH2 10 9,5 10 9,3 6,5 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

65 162333790 Phan Tiến Thắng K16QTH2 10 7,8 9,8 9,6 6,1 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

66 162333794 Cao Thị Thảo K16QTH2 10 7,5 7,7 5,7 5,3 6,1 Sáu Phẩy Một 0

67 162333798 Đỗ Xuân Thiện K16QTH2 10 8,5 7,8 5,8 8,4 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

68 162333809 Trương Văn Toàn K16QTH2 10 8,5 7,7 5 5,8 6,3 Sáu  Phẩy Ba 0

69 162333815 Đỗ Thị Thu Trang K16QTH2 9 6,5 7,6 7,5 6,8 7,1 Bảy Phẩy Một 0

70 162333819 Trần Duy Trịnh K16QTH2 10 6,7 7,5 6,1 5,6 6,2 Sáu  Phẩy Hai 0

71 162333822 Lê Anh Tuấn K16QTH2 5 0 0 4,6 5,3 4,1 Bốn Phẩy Một 0

72 162333830 Phạm Thanh Vỹ K16QTH2 10 7,5 8,4 8,6 5,8 7,0 Bảy 0
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73 162336437 Trương Công Hiệp Hòa K16QTH2 10 7,5 8,4 8,3 9,4 8,9 Tám Phẩy Chín 0

74 162337095 Đặng Xuân Long K16QTH2 10 7,5 8 6 8,9 8,1 Tám Phẩy Một 0

75 162337096 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung K16QTH2 10 7,5 8,1 6,9 8,4 8,1 Tám Phẩy Một 0

76 162337179 Phạm Thị Nhung K16QTH2 9 5,5 7,3 5,5 6,3 6,3 Sáu  Phẩy Ba 0

77 162337321 Hồ Nhật Trinh K16QTH2 9 8,5 7,2 5 8,2 7,5 Bảy Phẩy Năm 0

78 162337638 Nguyễn Thị Hồng Dung K16QTH2 10 7,3 7,8 8,4 7,7 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

79 162337668 Nguyễn Văn Cảnh K16QTH2 0 0 0 0 V 0,0 Không 0

80 162524122 Trần Mỹ Anh K16QTH2 10 7 7,7 6,7 8,2 7,8 Bảy  Phẩy Tám 0

81 162524181 Trần Thị Phương Hằng K16QTH2 10 8,5 9,5 9,4 8,4 8,8 Tám  Phẩy Tám0

82 162524346 Lê Vũ Ngọc Tâm K16QTH2 9 6 7,2 5,5 6,7 6,6 Sáu Phẩy Sáu 0

83 162163179 Lê Thành Nhân K16QTH3 9 8,5 9 7,5 7,7 7,9 Bảy Phẩy Chín 0

84 162256510 Nguyễn Văn Ninh K16QTH3 10 7,5 8,2 6,8 6,1 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

85 162333690 Ngô Thị Kim Anh K16QTH3 10 6,5 8,2 7,2 4,6 5,9 Năm Phẩy Chín 0

86 162333696 Lê Thị Hồng Ánh K16QTH3 9 6,5 7,5 5 9 7,8 Bảy  Phẩy Tám 0

87 162333707 Lê Văn Đoan K16QTH3 9 6,5 7,6 5,7 5,2 5,9 Năm Phẩy Chín 0

88 162333710 Trương Phạm Phương Dung K16QTH3 10 6,5 8 5 9,2 8,0 Tám 0

89 162333715 Nguyễn Sỹ Hân K16QTH3 9 7 8,1 8 4,9 6,3 Sáu  Phẩy Ba 0

90 162333722 Võ Thái Hoàn K16QTH3 10 7 8,2 7,1 5,3 6,4 Sáu Phẩy Bốn 0

91 162333725 Nguyễn Văn Hưng K16QTH3 9 8,5 7,4 5,5 5,9 6,4 Sáu Phẩy Bốn 0

92 162333726 Nguyễn Thị Thu Hương K16QTH3 9 9 7,9 5,3 7,1 7,1 Bảy Phẩy Một 0

93 162333736 Hà Thị Ngọc Linh K16QTH3 10 7,5 7,9 7,7 6,1 6,9 Sáu Phẩy Chín 0

94 162333746 Lê Đặng Miên K16QTH3 10 6,5 7,8 6,4 5 6,0 Sáu 0

95 162333751 Nguyễn Thị Nga K16QTH3 9 6,5 7 5 2,5 0,0 Không 0

96 162333756 Hồ Quốc Nghĩa K16QTH3 10 8,5 8 5 6,7 6,8 Sáu  Phẩy Tám 0

97 162333767 Mai Thị Nở K16QTH3 9 8,5 8,6 8,9 5,5 7,0 Bảy 0

98 162333773 Phạm Thị ái Phương K16QTH3 10 8 8,8 9,7 9,2 9,2 Chín Phẩy Hai 0

99 162333785 Phạm Thị Thanh Tâm K16QTH3 10 6,5 7,3 6 9,2 8,1 Tám Phẩy Một 0

100 162333787 Phạm Thanh Tâm K16QTH3 10 6 7,3 6 9,2 8,1 Tám Phẩy Một 0

101 162333791 Đào Quốc Thánh K16QTH3 10 9 10 10 7,7 8,6 Tám Phẩy Sáu 0

102 162333793 Tạ Thị Thanh Thảo K16QTH3 9 7 7,8 6,3 4,5 5,7 Năm Phẩy Bảy 0

103 162333803 Đặng Thị Thu K16QTH3 9 7 8,5 8 6,8 7,3 Bảy Phẩy Ba 0

104 162333810 Võ Trọng Toàn K16QTH3 9 8,5 7,4 5 4,4 5,5 Năm Phẩy Năm 0

105 162333813 Phạm Vĩnh An Trâm K16QTH3 9 7 8 6,2 5,8 6,4 Sáu Phẩy Bốn 0

106 162333814 Ngô Thị Mỹ Trang K16QTH3 9 9,5 8 5 2,3 0,0 Không 0

107 162333831 Lê Đắc ý K16QTH3 10 8,5 8,9 8,6 8,2 8,5 Tám Phẩy Năm 0

108 162333832 Lê Thị Hoàng Yến K16QTH3 10 9,5 8,8 7,8 6,2 7,3 Bảy Phẩy Ba 0
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109 162336514 Phạm Công Định K16QTH3 9 7,5 8,6 8,4 5,4 6,7 Sáu  Phẩy Bảy 0

110 162336516 Lê Thị Hoàng Ngọc K16QTH3 9 6,5 7,5 6,3 5,4 6,1 Sáu Phẩy Một 0

111 162336840 Đinh Ngọc Sinh K16QTH3 9 7,5 7,8 6,2 3 0,0 Không 0

112 162336933 Nguyễn Thị Phương Loan K16QTH3 9 10 9 8,3 9,1 9,0 Chín 0

113 162337097 Võ Thị Hồng Nhung K16QTH3 9 8,5 9 8,8 7,7 8,2 Tám Phẩy Hai 0

114 162337355 Nguyễn Thị Hải Yến K16QTH3 10 9 7,8 6,5 8,4 8,1 Tám Phẩy Một 0

115 162337427 Văn Tiến Thành K16QTH3 9 6 7,3 5,6 5,2 5,8 Năm Phẩy Tám 0

116 162337622 Phan Trương Quyền K16QTH3 9 6,5 7,2 5 4,5 5,3 Năm Phẩy Ba 0

117 162320340 Trần Thị Hương Thủy B16KDN 8 6,5 8 7,6 4,2 5,7 Năm Phẩy Bảy 24160/DT

118 162330892 Trần Thị Hoành Trang B16KDN 8 6 7,2 6 4,4 5,3 Năm Phẩy Ba 24159/DT

119 2298 Đỗ Ngọc Long C17KCD 0 0 0 0 V 0,0 Không 25001/DT

120 2297 Nguyễn Văn Lộc C17KCD 0 0 0 0 V 0,0 Không 24880/DT

121 171322365 Nguyễn Thị Thanh Vân C17KCD 9 6,5 10 7,5 4,6 6,1 Sáu Phẩy Một 26966/DT

122 2275 Phạm lê Thu Hiền C17KCD 9 8 8 7,5 5,5 6,6 Sáu Phẩy Sáu 26951/DT

123 171322267 Hà THị Mỹ Hằng C17KCD 9 6,5 7,1 5,4 4,4 5,3 Năm Phẩy Ba 26971/DT

124 171322318 Nguyễn Thị Mai Phương C17KCD 10 6,5 7,2 5,8 5,1 5,8 Năm Phẩy Tám 26970/DT

125 171322327 Hoàng Thị Thanh Tâm C17KCD 0 0 0 0 2,4 0,0 Không 26956/DT

126 171322277 Bùi Trọng Trường Hiệp C17KCD 9 8 7,8 6,5 5,3 6,2 Sáu  Phẩy Hai 26965/DT

127 2321 Nguyễn Thị Phượng C17KCD 9 6 7 5,1 2,6 0,0 Không 26957/DT

128 2342 Hồ Thị Minh Thương C17KCD 9 8 7,3 6 3,7 0,0 Không 26958/DT

129 2330 Phạm Thị Hồng Thắm C17KCD 9 6 7,5 6,1 6,3 6,5 Sáu Phẩy Năm 26963/DT

130 2346 Nguyễn Thị Tín C17KCD 9 8,2 7,8 6,3 4 5,5 Năm Phẩy Năm 26747/DT

131 2310 Vũ Thị Nguyệt C17KCD 9 6,5 7,8 6,9 5,1 6,1 Sáu Phẩy Một 26734/DT

132 2343 Lê Thị Thanh Thúy C17KCD 9 6,5 7,9 6,9 5,1 6,1 Sáu Phẩy Một 26733/DT

133 171322266 Đỗ Thị Hằng C17KCD 9 8 7,2 6,4 4 5,5 Năm Phẩy Năm 26960/DT

134 171322349 Nguyễn Thị Trang C17KCD 9 8 8 7,2 5,1 6,3 Sáu  Phẩy Ba 26961/DT

135 2352 Trương Thị Ánh Trang C17KCD 9 6,5 7 5 4 5,0 Năm 26962/DT

136 2264 Trần Hoàng Ngọc Giao C17KCD 9 8 7,3 5,6 5,3 6,0 Sáu 26972/DT

137 2290 Thái Thị Vân Kiều C17KCD 9 6,5 7,5 6,3 4,6 5,6 Năm Phẩy Sáu 26975/DT

138 2331 Hà Công Thành C17KCD 9 5,5 7 6 4 5,1 Năm Phẩy Một 26981/DT

139 2305 Hoàng Thị Tố Nga C17KCD 9 5 7,2 6,6 3,7 0,0 Không 26987/DT

140 2334 Hồ Phương Thảo C17KCD 9 6,5 7,2 5,5 2,8 0,0 Không 26968/DT

141 2360 Kiều Thị Thanh Tuyền C17KCD 8 6,5 7 5,5 5,2 5,7 Năm Phẩy Bảy 26985/DT

142 171322291 Trần Thị Cẩm Liên C17KCD 9 6,5 7,7 7 5,3 6,2 Sáu  Phẩy Hai 26988/DT

143 2315 Lê Quang Phú C17KCD 9 6 7 5 4,1 5,0 Năm 26992/DT

144 2268 Nguyễn Thị Phương Hằng C17KCD 8 8 7,1 5,3 5,1 5,8 Năm Phẩy Tám 26998/DT
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145 171322333 Đỗ Xuân Thảo C17KCD 8 8 7,7 6,5 4,2 5,6 Năm Phẩy Sáu 27229/DT

146 2307 Trần Thị Bích Ngọc C17KCD 8 6 7 5 5,3 5,6 Năm Phẩy Sáu 27243/DT

147 2292 Ông Thị Hoàng Liễu C17KCD 8 7 7,2 5 5,6 5,9 Năm Phẩy Chín 27242/DT

148 151324815 Võ Thị Đông K16KCD 10 6,5 7 5,3 4 5,1 Năm Phẩy Một 26718/DT

149 161325586 Lê Thị Như Phương K16KCD 10 6,5 6,5 5,3 5,5 5,9 Năm Phẩy Chín 26719/DT

150 161326977 Lê Thị Minh Tuyết K16KCD 9 8 7 5,7 4,5 5,6 Năm Phẩy Sáu 26721/DT

151 161327037 Nguyễn Thị Hiền K16KCD 0 0 0 0 V 0,0 Không 25951/DT

STT SỐ
LƯỢNG

1 135
2 16

151
11%

Số sinh viên đạt

TỶ LỆ
(%)
89%

Số sinh viên nợ
TỔNG CỘNG : 100%

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU


